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QUYẾT ĐỊNH 
ĐIỀU CHỈNH BIỂU PHÍ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG 
 Căn cứ Quy chế tài chính của Văn phòng Luật sư Dương Công 
Theo đề xuất của Phòng 2 (Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ) 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Điều chỉnh phí đăng ký kinh doanh và đầu tư (02-VPLS- BP09 từ ngày 19/02/2024 
(xem chi tiết phụ lục đính kèm) 
Điều 2: Thực hiện, triển khai 
- Phòng 2 (Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ), nhân sự có liên quan thực hiện biểu phí mới 
từ ngày 19/02/2024; 
- Bộ phận Văn phòng cập nhật nội dung điều chỉnh vào biểu phí, thù lao chung; 
- Bộ phận Truyền thông và chăm sóc khách hàng: Đăng tải, tuyên truyền nội dung điều 
chỉnh 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ký. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu (vp) 
- Đăng website VPLS 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG  
 
 
 
 
 
 

Luật sư Dương Văn Công 
 

 



  
 

 
 

A- Đối với cá nhân, công ty 100% Việt Nam 
 Nội dung Thời 

gian 
(ngày 

làm việc) 

Phí dịch vụ 
(không xuất 

hóa đơn 

Phí dịch vụ 
(xuất hóa 

đơn) 

Ghi chú Lưu ý 

1 Thành lập doanh nghiệp 5-9 2.100.000 2.900.000 Giấy Đăng ký kinh doanh; Dấu chức 
Công ty, dấu chức danh, Quy chế sử 
dụng dấu 

Không bao gồm Doanh nghiệp xã hội, tổ 
chức hành nghề luật sư, tổ chức công 
chứng công ty quản ký quỹ,…. 

2 Thay đổi kinh doanh Công 
ty, (tùy vào số lượng nội 
dung) 

5-9 Từ 2.100.000 
trở lên 

Từ 
2.900.000 
trở lên 

Tùy trường hợp sẽ có Đăng ký kinh 
doanh/ Giấy xã nhận/ dấu 

Không bao gồm thủ tục thuế 

3 Tư vấn nội bộ (..), chuyển 
nhượng cổ phần 

1-2 1.500.000 2.000.000 Hồ sơ nội bộ Không bao gồm thủ tục thuế 

4 Chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp 

5-9 3.200.000 4.200.000 Giấy Đăng ký kinh doanh; Dấu chức 
Công ty, dấu chức danh, Quy chế sử 
dụng dấu 

 

5 Sáp nhập doanh nghiệp 7-10 17.000.000  Soạn hồ sơ cần thiết, cần và đủ để 
nộp hồ sơ & nộp hồ sơ và nhận kết 
quả 

• Không bao gồm thủ tục thuế 
Danh nghiệp bị sát nhập và nhận sáp 
nhập không thuộc và trường hợp tập 
trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 

20-25 30.000.000  Soạn hồ sơ đầu đủ liên quan đến việc 
sáp nhập 
- Nộp và nhận kết quả sát nhập 
- Hỗ trợ, phối hợp với Bộ phận kế 
toán của 2 doanh nghiệp xử lý tồn 
đọng về thuế, tài chính 

• Danh nghiệp bị sát nhập và nhận sáp 
nhập không thuộc và trường hợp tập 
trung kinh tế 
 

6 Tạm ngừng kinh doanh/ 
hoạt động trở lại 

4-8 1.500.000 1.650.000 Giấy xác nhận tạm ngừng kinh 
doanh/đăng ký hoạt động trở lại 

•  

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG CÔNG 
----------------------------------------------- 

BIỂU PHÍ:  Đăng ký kinh doanh và đầu tư 

Mã số tài liệu: 02-VPLS- BP09 
Ngày ban hành: 22/08/2022 
Sửa đổi lần thứ 3 áp dụng từ ngày 19/02/2024 
 



  
7 Giải thể doanh nghiệp ---- 2.200.000 3.080.000 Giấy xác nhận doanh nghiệp giải thể Không bao gồm thủ tục thuế, thủ tục 

bảo hiểm xã hội 
8 Thành lập, thay đổi hoạt 

động chi nhánh, Văn phòng 
đại diện 

5-9 1.800.0000 2.090.000 Giấy Đăng ký kinh doanh; Dấu chức 
Công ty, dấu chức danh 

 

9 Chấm dứt hoạt động Chi 
nhánh/văn phòng đại diện 

3-5 1.500.000 2.100.000 Giấy xác nhận chấm dứt hoạt động  

10 Thành lập, thay đổi địa 
điểm kinh doanh, chấm dứt 
địa điểm kinh doanh 

4-5 1.300.000 1.650.000 Giấy chứng nhận địa điểm kinh 
doanh 

 

 
 



  
 

B- Đối với cá nhân, công ty FDI 
 
 Nội dung Thời 

gian 
(ngày 

làm việc) 

Phí dịch vụ 
(không xuất hóa 

đơn 

Phí dịch vụ 
đã bao gồm 

hóa đơn 

Ghi chú 

1 Thành lập doanh nghiệp (ERC) 5-9  400 USD 550 USD Giấy Đăng ký kinh doanh; Dấu chức Công ty, dấu chức 
danh, Quy chế sử dụng dấu 

2 Thành lập chi nhánh văn phòng Đại diện của 
doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài 

5-6 300 USD 450 USD Giấy Đăng ký hoạt động; Dấu, Quy chế sử dụng dấu 

3 Địa điểm kinh doanh 5-6 200 USD 300 USD Giấy chứng nhận Địa điểm minh doanh 
4 Thay đổi kinh doanh (bao gồm cả đơn vị 

phụ thuộc) 
5-9  350 USD 500 USD Tùy trường hợp sẽ có Đăng ký kinh doanh/ Giấy xã 

nhận/ dấu 
5 Tư vấn nội bộ 1-2  200 USD 350 USD Hồ sơ nội bộ  
6 Tạm ngừng kinh doanh 4-5  150 USD 220 USD Xác nhận tạm ngừng 
7 Lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài 
25-30  1.500 USD 1.800 USD Giấy Đăng ký hoạt động; Dấu, Quy chế sử dụng dấu 

8 Lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài 
tại Việt nam 

25-30 Từ 2000 USD 
trở lên 

 Giấy Đăng ký hoạt động; Dấu, Quy chế sử dụng dấu 

9 Cấp giấy chứng nhận đầu tư IRC (thương 
mại, dịch vụ) (bao gồm cả ERC) 

25-30 2000 USD trở 
lên 

 Giấy chứng nhận đầu tư 

10 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư 
(Bao gồm cả ERC) 

14-20 1.800 USD trở 
lên 

 Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi 

11 Xác nhận mua phần vốn góp, cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài 

14-20 700USD trở lên  Giấy xác nhận 

12 Giấy phép kinh doanh (GP bán lẻ) 14-20 1500.000 USD  Giấy phép kinh doanh bán lẻ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

C- HỘ KINH DOANH 
 

 Địa bàn Thời gian Phí dịch vụ Ghi chú 
Hà Nội Các quận, trừ Long Biên 3-5 ngày 1.700.000 Không bao gồm thủ tục đăng ký cấp Giấy 

chứng nhận mã số thuế, nếu có +1.500.000 
đồng 

Các huyện, và quận Long Biên 3-5 ngày 2.300.000 

Tỉnh thành phố khác (tùy từng địa phương, liên hệ 
trước 

3-8 ngày 3.500.000 Không bao gồm thủ tục đăng ký cấp Giấy 
chứng nhận mã số thuế, 

 
D- HỢP TÁC XÃ 

 
Loại hình  Địa bàn Thời gian (ngày 

làm việc) 
Phí dịch vụ Ghi chú 

 
HỢP TÁC XÃ 

Hà Nội Các quận, trừ Long Biên 10-15 ngày làm 
việc 

5-7 tr Không bao gồm thủ tục đăng ký cấp 
Giấy chứng nhận mã số thuế, nếu có 
+1.500.000 đồng; giấy chứng nhận 
đăng ký dấu: 1,500.000 đồng 

Các huyện, và quận Long 
Biên 

10-15 ngày 8tr 

Tỉnh thành phố 
khác 

(tùy từng địa phương, 
liên hệ trước) 

10-15 ngày 8-19 tr Không bao gồm thủ tục đăng ký cấp 
Giấy chứng nhận mã số thuế, con dấu 

LIÊN HIỆP HỢP 
TÁC XÃ 

Hà Nội  10-15 ngày 6-8 tr Không bao gồm thủ tục đăng ký cấp 
Giấy chứng nhận mã số thuế, con dấu 

Tỉnh thành phố 
khác 

(tùy từng địa phương, 
liên hệ trước 

10-15 ngày 11 tr Không bao gồm thủ tục đăng ký cấp 
Giấy chứng nhận mã số thuế, con dấu 

 
I- MỘT SỐ DỊCH VỤ KÈM THEO 
STT  PHÍ Ghi chú 

1 Công chứng CCCD/CMND 10.000 đồng/tài liệu  
2 Hóa đơn điện tử 800.000/300 hóa đơn  
3 Chữ ký số 1.500.000/3 năm  
4 Biển công ty 200.000/biển Chất liệu mica, nếu có logo +50.000/biển 

 
 
 
 
 


